PHỤ LỤC I

Tuy trong khi làm vua nước Chiêm Thành, bà Nư-gar có gặp nhiều khó khăn nhưng vương nghiệp của bà cũng khiến dân Chiêm Thành đời đời tưởng nhớ.

Sự ngưỡng mộ ấy không những chỉ riêng với dân Chiêm, mà còn truyền cả tới người Việt, những người mãi về sau mới đặt chân tới mảnh đất ấy.

Biết bao danh sĩ nước Việt, khi đi qua cảnh tháp bà, tại Nha Trang, nghe chuyện ngàn xưa, cảm hứng đã viết nên những áng văn thơ tuyệt tác.

Năm Gia long nguyên niên, một danh sĩ đi việc quân qua tháp đã ghi lại sự tích của bà bằng một tập thơ nôm nhan đề "Cổ tháp linh tích
" mà chúng tôi cho đăng nguyên văn và phiên âm sau đây:

Cổ Tháp Linh Tích

Trời Nam cấu khí anh linh,

Có nơi phong cảnh hữu tình lạ thay.

Phủ Diên Khánh thuộc nay hà bạc,

Cửa Cù Huân non nước thẳm cao.

Lô xô đòi lớp diễn đào

Khi ra nhìn nguyệt, khi vào quyến phong.

Đỉnh chất ngất chập chồng hoa cỏ,

Trải tư mùa xanh đỏ sáng trưng.

Suối đàn sóng vỗ vang lừng,

Ngoài khơi cá múa, trong rừng chim ca.

Song cơ ấy chỉn đà sẵn có,

Khá khen thay tạo hóa khéo xây.

Thú mầu càng ngắm càng say,

Khách tiên đâu hẳn có ngày dạo chơi.

[Thuở] 
 trước nghe lời truyền nói,

Có vợ chồng cả Mọi niên cao.

Hiếm hoi nhà lại ngặt nghèo,

Đem nhau qua ở bên đèo giồng hoa.

Dưa
 thường mất biết là ai lấy,

Đêm ngồi rình bỗng thấy một nàng,

Ẩn thân dưới bóng nguyệt quan,

Tay tiên đón bắt trái vàng cầm chơi.

Thẳng tới nơi hỏi nàng cặn kẽ,

Mừng đem về nuôi để làm con.

Tóc mây má phấn môi son,

Xuân xanh phảng phất hầu tròn gương thu.

Vâng thiên phó nhuần no bốn đức,

Chiều thanh tao khác mặt trần tông.

Đêm ngày dưỡng tính thong dong,

Bạn cùng già cả, vui cùng nước non.

Bỗng nguồn cơn về đâu trở ngỡ,

Buổi thanh nhàn sẩy nhớ thú vui.

Hái hoa, chẩy nhị đòi nơi,

Đặt làm cảnh tạm bồng lai ngụ tình.

Già lẩn khuất trọng khinh chưa tỏ,

Nỡ nặng lời mắng mỏ khôn đang.

Thấy chiều dường có bẽ bàng.

Gót tiên thủng thẳng sen vàng bước đi.

Vừa gặp khi mưa nguồn nước dẫy,

Cây hương đâu trôi chảy giữa giòng.

Thoắt liền biến hiện vào trong,

Sóng đưa lững thững hương xông ngạt ngào.

Tán mây phủ thấp cao mặt nước,

Nhắm chừng vời Bắc quốc vượt qua.

Tiếng đồn khắp hết gần xa,

Sự sao quái dị ai là chẳng kinh.

Quan chốn ấy đem binh ra rước,

Sức người nào địch được phép tiên.

Nào hay trời đã định duyên,

Tiếng thơm đưa thấu tới trên cửu trùng.

Hoàng thái tử chạnh lòng bối rối,

Xe tìm thơm thẳng ruổi đường mây,

Đón tay thử buộc lấy dây,

Cây hương thoắt đã theo tay dần dần.

Đem về để trước sân cung các,

Mùi thơm tho ngát nức đòi nơi.

Có đêm vầng nguyệt sáng soi,

Trong cây nhác thấy một người lộ ra.

Hình yểu điệu xa xa thấp thoáng,

Ngỡ mặt trăng sa xuống sân lầu.

Rụt rè mới hỏi gót đầu,

Việc chi ai bỗng đi đâu chốn này.

Đã minh bạch bày ngay mọi nhẽ,

Hãi ngờ rằng quái dị chưa tin.

Có thầy chiêm nghiệm gửi lên,

Thực tiên giáng thế dám xin đừng ngờ.

Trên chín bệ bấy giờ mừng rỡ,

Mối nhân duyên gặp gỡ bởi đâu.

Thơ đào ngợi vịnh ca tâu,

Quốc trừ, Tiên chúa cùng nhau kết nguyền.

Sánh đôi, duyên sắt cầm liền gối,

Khúc chung tư ánh ỏi đền phong,

Phồn hoa lần lữa mấy đông,

Gửi chân thành thị, bền lòng khê sơn.

Nhớ cảnh cũ đòi cơn buồn bã,

Thừa nhân khi thong thả nỉ non,

Rằng xin kiếm chiếc thuyền con,

Để xem sơn thủy đỡ buồn hòa chơi.

Chiều lòng, chúa sai người sắm sửa,

Vầy một đoàn hớn hở xuất dương.

Mênh mông bãi Sở, ngàn Tương,

Sóng reo cuống lái, gió nương cánh buồm.

Trải phong cảnh đòi chòm chấp chới,

Cửa Cù huân thoắt tới khi nào.

Cá chim đón rước xôn xao,

Hoa ra mừng chúa, hương vào vịnh non.

Nhìn cảnh vật hãy còn rành rạnh,

Ông bà già đã lánh nơi đâu?

Mới hay nhân cảnh phù âu,

Bèo mây tan hợp, bể dâu sóng dồi.

Quen thú cũ ngày vui tiêu sái.

Thấy dân trời ngày dại mà thương.

Ra tay sửa đặt kỷ cương,

Dân vây đời trị ca xoang thái thuần.

Chưa mấy thu duyên tràn đã mãn,

Lại sắm sanh tìm chốn Thiên thai.

Đầu non tháp đá cao xây,

Dưới sông lai láng, trên mây tần vần.

Trong tháo lại truyền thần tạc tượng,

Vẻ đá xanh bóng sáng màu gương.

Phó cho dân đó giữ giường,

Xe loan phơi phới tếch đường vân yên.

Cũng một phen phi thăng biến hóa,

Giũ bụi hồng phó giả nhân gian

Xiêm nghê rực rỡ cung Hàn,

Thần tiên được bạn, giang san nhớ người.

Để dấu thơm muôn đời dõi dõi,

Chốn man hoang đều đời ơn sâu.

Chỉn từ bể bắc ra tầu,

Lòng trên áy náy tiếc lâu lại hờn.

Khéo hỏi han sai người tìm tõi,

Chỉ ngàn Nam dò tới cảnh tiên.

Hay đâu phép nhiệm tự nhiên,

Chẳng cho trần tục bén miền thanh hư.

Thoắt bấy giờ ra uy cho biết,

Kẻo người phàm mắt thịt khôn hay.

Sườn non lở đá gãy cây.

Bể trôi xao xác, nước dầy chan mang.

Từ thuở ấy chỉn càng linh hiển,

Phép thần thông biến hiện nhơn nhơn.

Có khi âm ế một cơn,

Cưỡi con bạch tượng chờn vờn ruổi đi.

Nổ ba tiếng xa nghe đồng vọng,

Dậy nghìn non như súng đùng đùng.

Có khi chất vất trên không,

Cưỡi con bạch hạc vẫy vùng liệng bay.

Có khi thấy dưới mây phấp phới,

Hình lụa đào chói chói ngang trời.

Có khi cưỡi sấu thảnh thơi,

Khi nơi non Yến, khi nơi đỉnh Cù.

Khắp chín châu đâu đâu kính sợ,

Khẩn nguyền chi cứu trợ sinh linh.

Từ sau về chủ Chiêm Thành,

Dõi truyền hương hỏa đinh ninh phụng thờ.

Tưởng rồi có cõi bờ một nước,

Đều cũng nhờ ơn trước mở mang.

Tới từ họ Tống binh cường,

Dẹp rồi mới lấy bản chương đem về.

Hiệu Hoàng Lê cáo phong rỡ rỡ,

Chuẩn sái phu một xã Cù lao.

Trên ghềnh nghi ngút huân cao,

Rêu in bia đá biết bao cho mòn.

Hốt tới nay dầu còn vẹn vẹn.

Khí anh linh hiển hiện như xưa.

Dầu khi đảo gió khấn mưa,

Mưa tuôn đòi mạch gió đưa con thuyền.

Kẻ qua lèn tìm hương liên yến,

Hễ cầu kỳ như nguyện tùng tâm.

Loài ác thú chốn sơn lâm,

Cũng như một phép chăm chăm tới chầu.

Trải bấy lâu cuộc cờ thay đổi,

Đỉnh tiên du vòi vọi càng cao.

Cõi Nam theo việc nhung đao,

Xa khơi bỡ ngỡ âm hao chưa tường.

Tới địa phương gạn người già lão,

Tiếc sự xưa di thảo chẳng truyền.

Vậy bèn ghi chép một thiên,

Kính dâng ngõ để dấu tiên muôn đời.

Trên chín trời giơ gương minh kính,

Họ Hoàng gia càng thịnh ngàn thu.

Dẹp yên bốn bể chín châu,

Âu vàng [mãi mãi]
 vững phù cõi Nam.

� Chính bản không rõ của ai vì không ghi tên tác giả.  Niên hiệu trên có ghi ở cuối tập, nhưng đó không chắc chắn là ngày viết, vì bản tìm thấy chỉ là một bản sao.  Rất có thể ngày viết còn xưa hơn.


� Bài này nguyên bằng chữ nôm, do ông Nguyễn Năng Lự, chuyên viên Viện Khảo Cổ, phiên ra quốc ngữ và ông Bửu Cầm hiệu chính.


� Chữ bị rách không đọc được.


� Có người đọc là "Chè"


� Còn nghi ngờ ...


� Bản tìm thấy hiện tàng trữ tại thư viện Nguyễn Khắc Ngữ, Saigon.





